
STT NGÀY THÁNG 

THU /CHI
NỘI DUNG THU CHI TỒN GHI CHÚ

1 28/12/2018
Ngô Minh Xuân chuyển tiền học bổng Dương Quang 

Trung (chuyển đổi từ TK cá nhân qua TK trường )
768.534.300                               768.534.300 CK NH Agribank

2 05/03/2019
Hội cá Koi Việt Nam Ủng hộ học bổng Dương Quang 

Trung
21.000.000                                 789.534.300 CK NH Agribank

3 05/03/2019
NGUYEN TAN BINH Ủng hộ học bổng Dương Quang 

Trung
10.000.000                                 799.534.300 CK NH Agribank

4 08/03/2019
Ủng hộ học bổng Dương Quang Trung (KHÔNG GHI 

TÊN ĐƠN VỊ)
20.000.000                                 819.534.300 CK NH Agribank

5 11/3/2019
CTY Cổ phần tư vấn TMXD Mekong Ủng hộ học bổng 

Dương Quang Trung 
50.000.000                                 869.534.300 CK NH Agribank

6 10/04/2019
Agribank Thành đô Ủng hộ học bổng Dương Quang 

Trung
10.000.000                                 879.534.300 CK NH Agribank

7 16/04/2019
Ủng hộ học bổng Dương Quang Trung (KHÔNG GHI 

TÊN ĐƠN VỊ)
10.000.000                                 889.534.300 CK NH Agribank

8 26/04/2019
Ủng hộ học bổng Dương Quang Trung (KHÔNG GHI 

TÊN ĐƠN VỊ)
10.000.000                                 899.534.300 CK NH Agribank

9 04/06/2019
BS ANH TUYET, KHOA 5 (Y93) Ủng hộ học bổng 

Dương Quang Trung
5.000.000                                   904.534.300 CK NH Agribank

10 11/06/2019
BENH VIEN PTTM-RHM WORLDWIDE Ủng hộ học 

bổng Dương Quang Trung
10.000.000                                 914.534.300 CK NH Agribank

11 11/06/2019
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW TpHCM Ủng hộ học 

bổng Dương Quang Trung
10.000.000                                 924.534.300 CK NH Agribank

12 12/06/2019 BV Q11 Ủng hộ học bổng Dương Quang Trung 10.000.000                                 934.534.300 CK NH Agribank

13 14/06/2019
BENH VIEN QUAN 2 Ủng hộ học bổng Dương Quang 

Trung
2.000.000                                   936.534.300 CK NH Agribank

14 16/06/2020
Ủng hộ Học bổng Dương Quang Trung (KHÔNG GHI 

TÊN ĐƠN VỊ)
20.000.000                                 956.534.300 CK NH Agribank

TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH
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15 17/06/2020
Đóng góp học bổng Dương Quang Trung (KHÔNG GHI 

TÊN ĐƠN VỊ)
100.000.000                            1.056.534.300 CK NH Agribank

16 21/6/2019
NGUYEN HOANG HANH DOAN TRANG Ủng hộ học 

bổng Dương Quang Trung
3.000.000                                1.059.534.300 CK NH Agribank

02/03/2020 Không có nội dung chuyển khoản 8.000.000                                1.067.534.300 

17 23/06/2020
Le Quang Nghia đóng góp học bổng Dương Quang 

Trung
10.000.000                              1.077.534.300 CK NH Agribank

18 30/09/2019
Le Quang Nghia đóng góp học bổng Dương Quang 

Trung
2.000.000                                1.079.534.300 CK NH Agribank

19 19/06/2020
Chuyển trả tiền học bổng Dương Quang Trung đã rút từ 

OCB
600.000.000               479.534.300            CK NH Agribank

20 02/07/2020
Hỗ trợ học bổng Dương Quang Trung (KHÔNG GHI 

TÊN ĐƠN VỊ)
10.000.000                                 489.534.300 CK NH Agribank

21 21/12/2020
TONG NGUYEN DIEM HONG bác sĩ khóa Y92 trường 

Y Dược  TP.HCM Góp quỹ học bổng
35.000.000                                 524.534.300 CK NH Agribank

15/03/2021 Đỗ Kim Hương chuyển tiển 3.000.000                                   527.534.300 CK NH Agribank

1 14/9/2018
Tài trợ " Đêm nhạc học bổng khuyến học Dương 

Quang Trung" của BGĐ BV Quận 12
              10.000.000             537.534.300 Tiền mặt 

2 25/09/2018
Thu tiền tài trợ quỹ khuyến học Dương Quang 

Trung cô Đỗ Kim Hương
                1.000.000             538.534.300 Tiền mặt 

3 15/11/2018
Tài trợ học bổng khuyến học Dương Quang Trung 

của PGS.TS.BS Phạm Đăng Diệu
20.000.000              558.534.300            Tiền mặt 

4 21/11/2018
Chi tiền SV nhận học bổng khuyến học Dương 

Quang Trung đợt 1 ngày 20/11/2018
250.000.000            308.534.300            Tiền mặt 

5 01/03/2019
Tài trợ học bổng khuyến học Dương Quang Trung 

của công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ
10.000.000              318.534.300            Tiền mặt 

6 01/03/2019
Tài trợ học bổng khuyến học Dương Quang Trung 

của BV Nhân Dân 115
55.000.000              373.534.300            Tiền mặt 

7 01/03/2019

Thu tài trở học bổng khuyến học Dương Quang 

Trung của nguyên chủ tịch nước CHXHCNVN thầy 

Trương Tấn Sang

10.000.000              383.534.300            Tiền mặt 

8 01/03/2019
Tài trợ học bổng khuyến học Dương Quang Trung 

của Bm Mắt trường ĐHYKPNT
10.000.000              393.534.300            Tiền mặt 
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9 01/03/2019
Tài trở học bổng khuyến học Dương Quang Trung 

của giám đốc BV Nhi đồng thành phố
20.000.000              413.534.300            Tiền mặt 

10 04/02/2019
Chi phí phục vụ đêm nhạc gây quỹ học bổng 

khuyến học Dương Quang Trung
2.000.000                411.534.300            Tiền mặt 

11 02/4/2019 Tài trợ học bổng Dương Quang Trung của chị Mai 5.000.000                416.534.300            Tiền mặt 

12
3/6/2019

Chi học bổng khuyến học Dương Quang Trung (đợt 

2)
250.000.000            166.534.300            Tiền mặt 

13
28/6/2019

Chi tiếp đoàn tham dự đêm nhạc gây quỹ khuyến 

học Dương Quang Trung ngày 8/6/2019
7.970.000                158.564.300            Tiền mặt 

14 03/09/2019
Thu tiền tài trợ học bổng Dương Quang Trung của 

Tống Đức Phong và Trần Quang Đại
3.000.000                161.564.300            Tiền mặt 

15 09/12/2019
Tài trợ học bổng Dương Quang Trung của cô Đỗ 

Kim Hương
2.000.000                163.564.300            Tiền mặt 

16 20/03/2020
Tài trợ học bổng Dương Quang Trung của cô Đỗ 

Kim Hương
2.000.000                   165.564.300            Tiền mặt 

17 19/06/2020
Tài trợ học " Học Bổng Dương Quang Trung " của Công 

Ty CPĐT XD Nguyễn Hoàng
100.000.000               265.564.300            Tiền mặt 

18 19/06/2020
Chi phát Học Bổng Dương Quang Trung và Học Bổng 

Hội Y Học TP.HCM
300.000.000               (34.435.700)                Tiền mặt 

19 20/06/2020
Tài trợ " Học bổng Dương Quang Trung" của Gia đình 

Cố Viện Sĩ - Tiến Sĩ Dương Quang Trung
10.000.000                 (24.435.700)            Tiền mặt 

20 20/06/2020
Tài trợ " Học bổng Dương Quang Trung" của 

PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Dung
10.000.000                 (14.435.700)            Tiền mặt 

21 22/6/2020
Rút tiền từ ngân hàng OCB về nhập quỹ ( giấy lĩnh tiền 

19/6/20)
600.000.000               

585.564.300            
Tiền mặt 

TỔNG THU - CHI - TỒN NĂM 2020 1.995.534.300            1.409.970.000            585.564.300            

23 05/07/2021

Thu tài trở học bổng khuyến học Dương Quang Trung 

của Gia đình thầy Trần Viết Phồn Bộ môn Nội TTĐT 

BDCBYT

50.000.000                 

635.564.300            

Tiền mặt 

24 .15/3/2021 Đỗ Kim Hương chuyển tiền 3.000.000                   638.564.300            CK NH Agribank

25 02/10/2021
502275-PHUNG DUC NHAT ủng hộ quỹ học bổng 

Dương Quang Trung
2.500.000                   

641.064.300            
CK NH Agribank
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26 02/10/2021
218997-TRAN THI MINH TAM P QLDTDH CB 

QLCM ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang Trung
2.000.000                   

643.064.300            
CK NH Agribank

27 02/10/2021
Nguyen Thi Phuong Tam ủng hộ quỹ học bổng Dương 

Quang Trung
500.000                      

643.564.300            
CK NH Agribank

28 02/10/2021
252559-NGUYEN THANH THUAN KT ủng hộ quỹ 

học bổng Dương Quang Trung
500.000                      

644.064.300            
CK NH Agribank

29 04/10/2021 ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang Trung 2.000.000                   646.064.300            CK NH Agribank

30 04/10/2021 Ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang Trung 2.000.000                   648.064.300            CK NH Agribank

31 06/10/2021 Ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang Trung 2.000.000                   650.064.300            CK NH Agribank

32 07/10/2021
Ho Nguyen Anh Tuan BM Giải Phẫu ủng hộ quỹ học 

bổng Dương Quang Trung
1.000.000                   

651.064.300            
CK NH Agribank

33 07/10/2021
PGS Ngo Thi Hoa - Bo mon Vi sinh - ủng hộ quỹ học 

bổng Dương Quang Trung
1.000.000                   

652.064.300            
CK NH Agribank

34 08/10/2021
PHAN TAN AN Bo Mon Ky Sinh Y Hoc; ủng hộ quỹ 

học bổng Dương Quang Trung
500.000                      

652.564.300            
CK NH Agribank

35 08/10/2021
BS Thuy Ha BM Nhiễm ủng hộ quỹ học bổng Dương 

Quang Trung
1.000.000                   

653.564.300            
CK NH Agribank

36 08/10/2021
TA THI MINH NGUYET BM Ngoại Ngữ ủng hộ quỹ 

học bổng Dương Quang Trung
1.000.000                   

654.564.300            
CK NH Agribank

37 11/10/2021
Ngo Nguyen Y Tho-BM Hoa Sinh hoa dai cuong-ủng hộ 

quỹ học bổng Dương Quang Trung
300.000                      

654.864.300            
CK NH Agribank

38 11/10/2021
tap the giang vien, bo mon Kiem soat nhiem khuan va 

DTHBV, dong gop HBKH Duong Quang Trung
5.000.000                   

659.864.300            
CK NH Agribank

39 11/10/2021
TRAN THI KIM TINH ủng hộ quỹ học bổng Dương 

Quang Trung
1.000.000                   

660.864.300            
CK NH Agribank

40 11/10/2021
Le Tuyet Tran  Y94 ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang 

Trung
1.000.000                   

661.864.300            
CK NH Agribank

41 14/10/2021
Phòng Thư viện ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang 

Trung
1.000.000                   

662.864.300            
CK NH Agribank

42 19/10/2021
Huynh Quang Huy BM CDHA - ủng hộ quỹ học bổng 

Dương Quang Trung
2.000.000                   

664.864.300            
CK NH Agribank

43 02/11/2021
PGS BS NGUYEN VAN CU ủng hộ quỹ học bổng 

Dương Quang Trung
20.000.000                 

684.864.300            
CK NH Agribank
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44 08/11/2021
Tập thể BS KH0A Y92-DHYD TPHCM đóng góp học 

bổng Dương Quang Trung 
45.500.000                 

730.364.300            
CK NH Agribank

45 19/11/2021
Văn Thúy Nguyên ủng hộ quỹ học bổng Dương Quang 

Trung
1.000.000                   

731.364.300            
CK NH Agribank

TỔNG THU - CHI - TỒN NĂM 2021 2.141.334.300            1.409.970.000            731.364.300               

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

            Người lập bảng Hiệu trưởng

(Đã ký)

      CN. Tôn Nữ Kiều Nhi PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp

Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

ThS. Văn Thúy Nguyên

      Số tiền tồn bằng chữ: Bảy trăm ba mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn ba trăm đồng.
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